
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 164, Đường Thích Quảng Đức, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

24/11/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG QUÂN

3703095804

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ ĐÔNG QUÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DONG QUAN SERVICE TRADING AND 
DESIGN COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: DONG QUAN STD CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0335768647
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự

4649

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

8. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn kiến trúc nội – ngoại thất công trình; Thiết kế 
xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

7110

9. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế in ấn, logo, sản phầm thời trang, sản phẩm 
khác.

7410

10. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

11. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

12. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

13. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

14. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

16. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

17. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610(Chính)

18. Dịch vụ ăn uống khác 5629

19. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

20. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

21. Xây dựng nhà để ở 4101

22. Xây dựng nhà không để ở 4102

23. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

24. Lắp đặt hệ thống điện 4321

25. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

26. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 060095013538

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn 3, Xã Nghị Đức, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 11.16 Block A2, Chung cư Sunview Town, Phường Hiệp Bình Phước, 
Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

LƯƠNG VĂN ĐÔNG Nam
01/10/1995 Kinh Việt Nam

18/01/2022 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       060095013538
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn 3, Xã Nghị Đức, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 11.16 Block A2, Chung cư Sunview Town, Phường Hiệp Bình 
Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   LƯƠNG VĂN ĐÔNG Nam

01/10/1995 Kinh Việt Nam

18/01/2022 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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